
ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ HÒA NINH

Số:        /NQ-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Ninh, ngày     tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031
theo từng đơn vị bầu cử 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ HÒA NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
85/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 của Quốc hội về việc rút ngắn nhiệm 
kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2026-2031;

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban nhân 
dân xã Hòa Ninh về việc thành lập Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân xã Hòa 
Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy 
ban bầu cử xã Hòa Ninh về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các 
đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND 
xã Hòa Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã ngày 11/02/2026;

Căn cứ Kết luận số 75-KL/ĐU ngày 25/02/2026 của Ban Thường vụ Đảng 
ủy xã về việc xem xét, cho ý kiến về lập và công bố danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-
2031 theo từng đơn vị bầu cử.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Lập và công bố danh sách chính thức 46 người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Hòa Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo từng đơn vị bầu cử 
(có danh sách gửi kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  





Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Ka Bas 01/06/1989 Nữ Việt Nam Cơ ho Tin lành
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 6A xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Anh trình độ B

Công chức 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

UBND xã Hòa 

Ninh

2 Dương Tuấn Đạt 16/12/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bắc Lý, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 4C, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Trung cấp Quản lý 

trật tự tại địa bàn 

cơ sở

Bí thư chi bộ, 

Trưởng Ban 

CTMT thôn 4C

Thôn 4C, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/07/2017
Đại biểu HĐND (2021-

2026)

3 Đặng Thị Quỳnh 06/03/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phúc Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn 4C, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học Luật kinh 

tế
Cử nhân

Bí thư chi đoàn 

thôn 4C

Thôn 4C, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

4 Trần Ngọc Thiệu 04/05/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 1C, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B
Phó Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã Hòa 

Ninh
28/07/2012

Đại biểu HĐND xã 

(2021-2026)

5 Trương Quốc Tùng 13/07/1991 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Lô A30, Nguyễn 

Hữu Cảnh, 

Phường Lâm 

Viên – Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12

ĐH Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp Anh trình độ B
PBT Thường 

trực Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Hòa 

Ninh
 26/7/2014

Ghi 

chú

Vũ Quang Anh

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người;

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người.

Giới tínhHọ và tên
(3)

Đơn vị bầu cử số: 1

Gồm 05 thôn: 1C, 2C, 3C, 4C, 5C

Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện naySTT Quốc tịch
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Bà Ka Bas Ông Dương Tuấn Đạt Bà Đặng Thị Quỳnh Ông Trần Ngọc Thiệu Ông Trương Quốc Tùng



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Ngô Thị Dung 26/09/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trực Mỹ, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 12, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
09/12

Chi hội trưởng hội 

phụ nữ thôn 12

Thôn 12, 

xã Hoà 

Ninh

2 Vũ Văn Hà 02/09/1964 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Trực Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 12, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Bí thư chi bộ thôn 12

Thôn 12, 

xã Hoà 

Ninh

15/05/2011

Đại biểu 

HĐND xã 

(2021-2026)

3 Su Ka Nhuy 08/06/1987 Nữ Việt Nam Cơ ho Không
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 1A, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học tài 

chính kế toán
Cử nhân Anh trình độ B

Người hoạt động 

không chuyên trách 

UB.MTTQVN xã

Cơ quan 

MTTQVN 

xã Hòa 

Ninh

15/04/2023

4 Nguyễn Đình Tiện 07/03/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cát Thành, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 12, Hoà Ninh, 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Phó trưởng Ban KT-

NS

HĐND xã 

Hoà Ninh
06/06/2010

ĐB HĐND xã 

(2016-2021, 

2021-2026)

5 Trần Thanh Tịnh 01/05/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Liên Đầm 8, xã 

Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Chủ nhiệm UBKT 

Đảng ủy, Trưởng Ban 

VH-XH

UBKT 

Đảng ủy xã 

Hoà Ninh

11/12/2002
ĐB HĐND xã 

(2021-2026)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 2

Gồm 05 thôn: 12, 13, 14, 15, 16

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

    Bà Ngô Thị Dung                       Ông Vũ Văn Hà                         Bà Su Ka Nhuy                    Ông Nguyễn Đình Tiện               Ông Trần Thanh Tịnh

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH



Giáo dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Vũ Quang Anh 19/5/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Đồng, 

tỉnh Ninh Bình

95/2/64 Phạm Hồng 

Thái, thôn 3, xã Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng

12/12

Thạc sĩ Luật hiến 

pháp và Luật hành 

chính

Thạc sĩ Cao cấp Anh trình độ B1
Phó Bí thư Đảng 

ủy, CT.UBND xã

UBND xã 

Hòa Ninh
08/06/2011

2
Lê 

(Thượng toạ Thích Huệ

Khương

Đăng)
08/08/1953 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo

Xã Vĩnh Định, 

tỉnh Quảng Trị

Thôn 7, xã Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng
10/12

Trung cấp Phật 

giáo
Tu sĩ

Thôn 7, xã 

Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Đại biểu HĐND 

(01 khóa huyện, 

03 khóa xã)

3 Đoàn Văn Huy 29/07/1991 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 6, xã Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng
11/12

Thành viên Tổ An 

ninh cơ sở thôn 6

Thôn 6 xã 

Hoà Ninh

4 Ka Nguyệt 23/12/1990 Nữ Việt Nam Cơ ho Công giáo
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 10A, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Chuyên viên 

UBMTTQVN xã, 

Phó CT Hội LHPN 

xã

Cơ quan 

UBMTTQ

VN xã Hoà 

Ninh

09/09/2019
Đại biểu HĐND 

xã (2021 - 2026)

5 Tạ Thị Sen 26/03/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Đồng, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 9, xã Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học hành chính Cử nhân Cao cấp Anh trình độ B1

Phó Chánh Văn 

phòng Đảng ủy

Văn phòng 

Đảng ủy xã 

Hòa Ninh

05/11/2012

6 Ka Tra 02/02/1994 Nữ Việt Nam Cơ ho Không
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 1A, xã Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Cảnh sát 

nhân dân
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ A Cán bộ Công an xã

Công an xã 

Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm 

Đồng

28/08/2014

7 Tống Đại Việt 28/10/1964 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Hồng, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 6, xã Hoà Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp Quản lý 

về trật tự xã hội
Trung cấp Bí thư chi bộ thôn 6

Thôn 6, xã 

Hoà Ninh
03/02/1988

Đại biểu HĐND 

xã (2021 - 2026)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 3

Gồm 05 thôn: 5, 6, 7, 9, 10

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức 

vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 04 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH

Ông Vũ Quang Anh TT.Thích Huệ Đăng Ông Đoàn Văn Huy Bà Ka Nguyệt Bà Tạ Thị Sen Bà Ka Tra Ông Tống Đại Việt



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Đức Công 31/03/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đô Lương, 

tỉnh Nghệ An

Thôn 4, xã Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Cao học Quản 

trị kinh doanh; 

Đại học kinh tế 

nông nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp Anh trình độ B1

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

xã

Đảng ủy xã Hòa 

Ninh
26/11/2009

Đại biểu HĐND 

huyện (2021-2026)

2 Vũ Đại Dương 26/11/1961 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Hồng, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 2, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
7/10 Sơ cấp

Bí thư chi bộ thôn 

2

Thôn 2 xã Hoà 

Ninh
21/5/1981

Đại biểu HĐND (2004-

2011, 2016-2021, 

2021-2026)

3 Vũ Văn Ruyến 12/02/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Châu, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn 2, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Trưởng Ban xây 

dựng Đảng

Ban Xây dựng 

đảng Đảng ủy xã 

Hòa Ninh

28/04/2008

Đại biểu HĐND (2011-

2016, 2016-2021, 

2021-2026)

4 Nròng Thương 17/01/1989 Nữ Việt Nam Cơ ho Không
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 1B xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học Luật Cử nhân Anh trình độ B

Công chức phòng 

Kinh tế 

Phòng Kinh tế xã 

Hòa Ninh

5 Vũ Thanh Tùng 22/05/1966 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai

Thôn 2, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
7/10 Kinh doanh

Thôn 2 xã Hòa 

Ninh

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 4

Gồm 04 thôn: 1, 2, 3, 4

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

Ông Trần Đức Công                       Ông Vũ Đại Dương                            Ông Vũ Văn Ruyến                                Bà Nròng Thương                       Ông Vũ Thanh Tùng

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH



Giáo dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Phước Bảo Cường 08/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo

Xã Đại Lộc, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Xã Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Cao học Quản 

lý giáo dục
Thạc sĩ Trung cấp Anh trình độ Đại học

Trưởng phòng Văn 

hóa - Xã hội; Phó Ban 

Xây dựng đảng

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Hòa 

Ninh

09/09/2015

2 Vũ Thị Thu Hà 23/10/2001 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Ninh Giang, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 1C, xã 

Hòa Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Anh trình độ A2
Công chức Phòng Văn 

hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa- 

Xã hội xã Hòa 

Ninh

12/12/2024

3 Ka Nhanh 18/05/1978 Nữ Việt Nam Cơ ho Không
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 1A, xã 

Hòa Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học Quản 

trị kinh doanh 
Cử nhân Trung Cấp Anh trình độ B

PCT UBMTTQVN-

CT hội LHPN xã 

UB MTTQVN xã 

Hòa Ninh
13/07/2007

4 K' Pom 05/09/1986 Nam Việt Nam Cơ ho Công giáo
Xã Bảo Lâm 2, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 2a, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học sư 

phạm GDTC
Cử nhân Sơ cấp Anh trình độ B Bí thư chi bộ thôn 2a

Thôn 2a, xã Hoà 

Ninh
31/07/2019

Đại biểu HĐND xã 

Đinh Trang Hòa 

(2021 - 2026)

5 Hàng Dờng Thỏi 28/08/1992 Nữ Việt Nam Cơ ho Công giáo
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 1A, xã 

Hoà Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học Giáo 

dục Mầm non
Cử nhân Anh trình độ B

Giáo viên trường MN 

Đinh Trang Hoà, Bí 

thư chi đoàn trường

Trường Mầm non 

Đinh Trang Hoà

6 Huỳnh Thị Thanh Thủy 27/01/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đề Gi, tỉnh 

Gia Lai

Thôn 1 xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học Quản 

trị kinh doanh
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Công chức Ban Xây 

dựng đảng

Ban Xây dựng 

đảng Đảng ủy xã 

Hòa Ninh

01/01/2019

7 Nguyễn Thị Vui 25/04/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Chương 

Mỹ, Thành phố 

Hà Nội

Thôn 5 xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Pháp trình độ B
Công chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã

Văn phòng HĐND 

và UBND xã Hòa 

Ninh

29/12/2025

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 5

Gồm 04 thôn: 1A, 2A, 1B, 6A

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 04 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Phước Bảo Cường Bà Nguyễn Thị VuiBà Vũ Thị Thu Hà Bà Ka Nhanh Ông K' Pom Bà Hàng Dờng Thỏi Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy



Giáo dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Trọng Bình 10/03/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Hợp Tiến, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn 16, xã Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học Cảnh 

sát nhân dân
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Trưởng Công an 

xã

Công an xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/10/2005

2 Trần Văn Chi 28/08/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Trực Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 4C, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B
PCT MTTQVN - 

CT Hội ND xã

UB MTTQVN 

xã Hòa Ninh
20/11/2014

3 K' Đương 17/03/1979 Nam Việt Nam Cơ ho Tin lành
Xã Hòa Ninh, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 3A, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

8/10 Trưởng thôn 3A
Thôn 3A xã Hoà 

Ninh
28/12/2023

4 Chu Tuấn Mạnh Hùng 10/08/1992 Nam Việt Nam Kinh Không 
Phường Lê Hồ, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 3c xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
ĐH Kế Toán – 

Kiểm Toán
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy

Đảng ủy xã Hòa 

Ninh
20/12/2022

5 Lê Trần Quốc Kiệt 05/01/2000 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Đức Huệ, 

tỉnh Tây Ninh

Thôn 3C, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B1

Người hoạt động 

không chuyên 

trách xã- Phó Bí 

Thư Đoàn xã Hòa 

Ninh 

UB MTTQVN 

xã Hòa Ninh
07/08/2023

6 K' Nhiễu 13/07/1972 Nam Việt Nam Cơ ho Không
Xã Bảo Lâm 3, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn 5B, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
Đại học Kinh tế 

phát triển
Cử nhân Cao cấp Anh trình độ B PCT HĐND xã

HĐND xã Hoà 

Ninh
07/01/2013

Đại biểu 

QH khóa 

XIV, XV

7 Bùi Thị Na Sang 04/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Ninh Cường, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 3, xã Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Kế toán 

- Tài chính
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Công chức Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã Hòa 

Ninh

14/03/2018

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 6

Gồm 04 thôn: 2B, 3A, 5A, 5B

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 04 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH

Bà Bùi Thị Na SangÔng Nguyễn Trọng Bình Ông Trần Văn Chi Ông K' Đương Ông Chu Tuấn Mạnh Hùng Ông Lê Trần Quốc Kiệt Ông K' Nhiễu



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Vũ Thị Hiền 21/07/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trực Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 5B, xã 

Hoà Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Cao đẳng Kế toán
Dân quân thường 

trực

Ban chỉ huy 

quân sự xã

2 Hoàng Văn Lý 10/10/1964 Nam Việt Nam Kinh Phật giáo
Xã Định Hòa, 

tỉnh Thanh Hoá

Thôn Nam 

Trang,  xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

10/10 Trung cấp cơ khí
Trưởng thôn Nam 

Trang

Thôn Nam 

Trang,  xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Trịnh Văn Mạnh 09/02/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Định Tân, 

tỉnh Thanh Hóa

Thôn Nam 

Trang,  xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

8/12

Tổ phó Tổ an 

ninh trật tự ở cơ 

sở

Thôn Nam 

Trang,  xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm 

Đồng

4 Vũ Thị Kim Thoa 20/12/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Ninh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 5C, xã 

Hòa Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học chuyên 

ngành Luật
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ B

Chủ tịch UB 

MTTQVN xã

Cơ quan 

UB.MTTQVN 

xã Hòa Ninh

12/07/2006

Đại biểu HĐND xã 

(2011-2016, 2016-

2021, 2021-2026)

5 Phạm Đức Văn 16/07/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Minh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 10, xã Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Đại học Quân sự Chỉ 

huy tham mưu binh 

chủng hợp thành

Cử nhân Cao cấp
CHT BCH Quân 

sự
BCH Quân sự 11/08/1999

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2026-2031

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 7

Gồm 04 thôn: 4A, 7A, 8, Nam Trang

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 03 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH

Bà Vũ Thị Hiền Ông Hoàng Văn Lý Ông Trịnh Văn Mạnh Bà Vũ Thị Kim Thoa Ông Phạm Đức Văn



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Lâm Hoàng Duy 03/04/1998 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nam Hồng, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn 19, xã Di Linh - 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Xây 

dựng
Cử nhân Anh - Toeic

Công chức Phòng 

Kinh tế

Phòng Kinh tế 

xã Hòa Ninh

2 Lê Thị Huệ 10/10/1995 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo
Xã Hải Lĩnh, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn 12A, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Chi hội trưởng 

CH phụ nữ thôn 

12A

Thôn 12A, xã 

Hoà Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

3 Trần Khắc Huy 04/11/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vũ Tiên, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn 14A, xã Hòa 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

trị kinh doanh
Cử nhân

Trung 

cấp
Anh trình độ B

Phó trưởng Ban 

VH-XH

HĐND xã Hòa 

Ninh
31/10/2007

Đại biểu HĐND xã 

(2021 - 2026)

4 Lê Văn Luật 05/03/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Gia Vân, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn 19, Xã Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12

Đại học Quản 

lý đất đai
Kỹ sư

Trung 

cấp
Anh trình độ B

Trưởng Phòng 

Kinh tế

Phòng Kinh tế 

xã Hòa Ninh
26/03/2011

5 Phạm Văn Thuần 13/03/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tây Đô, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn 15A, xã Hoà 

Ninh, tỉnh Lâm Đồng
12/12

Trung cấp 

Quản lý nhà 

nước

Trung 

cấp

Bí thư chi bộ thôn 

12A

Thôn 12A, xã 

Hoà Ninh, tỉnh 

Lâm Đồng

19/05/1985

Đại biểu HĐND xã 

ĐTH nhiệm kỳ 2016-

2021;  2021 - 2026

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA NINH KHÓA IX

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HÒA NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Đơn vị bầu cử số: 8

Gồm 06 thôn: 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A

STT Họ và tên
(3) Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán

         Ông Lâm Hoàng Duy                 Bà Lê Thị Huệ                          Ông Trần Khắc Huy                        Ông Lê Văn Luật                            Ông Phạm Văn Thuần

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 03 người

Hòa Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

Vũ Quang Anh

CHỦ TỊCH
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